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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
 của chính sách hỗ trợ cơ sở, hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất tại phường Phong Khê – thành phố Bắc Ninh, xã Văn Môn – huyện Yên Phong, xã Phú Lâm – huyện Tiên Du đến năm 2030


Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 25/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; và Văn bản số 3688/UBND-NN.TN ngày 30/9/2024 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường xử lý, tiến tới xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường tại phường Phong Khê, CCN Phú Lâm, xã Văn Môn; trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ các cơ sở, hộ gia đình, cá nhân di dời đến khu vực được phép hoạt động, chuyển đổi ngành nghề tại phường Phong Khê, CCN Phú Lâm, xã Văn Môn; 

I. Xác định vấn đề bất cập tổng quan

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Trong những năm qua, với sự nỗ lực vượt bậc, tinh Bắc Ninh đã chuyển mình với diện mạo mới - đô thị được quy hoạch, phân khu tạo ra các khu vực phát triển kinh tế năng động và hiện đại, nền kinh tế tập trung nhiều nhà đầu tư lớn, các khu, cụm công nghiệp, dịch vụ và làng nghề phát triển tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương và các vùng lân cận, đồng thời thu hút nhiều chuyên gia, người lao động nước ngoài đến sinh sống và làm việc, tốc độ đô thị hóa của tỉnh phát triển nhanh và đời sống của nhân dân được nâng lên.

Bên cạnh sự phát triển về kinh tế, tỉnh Bắc Ninh cũng gặp phải rất nhiều khó khăn, thách thức do số dân số ngày càng tăng, mật độ dân số cao, tình trạng gia tăng khối lượng rác thải sinh hoạt, vấn đề ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, đặc biệt là ô nhiễm môi trường làng nghề, nhất là làng nghề sản xuất giấy tại Phong Khê – thành phố Bắc Ninh xã Phú Lâm – huyện Tiên Du, làng nghề tái chế nhôm tại xã Văn Môn – huyện Yên Phong. 

Trên địa bàn phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh có tổng số khoảng 326 cơ sở sản xuất (73 cơ sở trong Cụm CN Phong Khê I, 59 cơ sở trong Cụm CN Phong Khê II, 194 cơ sở trong khu dân cư: Dương Ổ - 132 cơ sở, Đào Xá - 49 cơ sở, Châm Khê - 13 cơ sở) chủ yếu sản xuất các loại sản phẩm giấy vệ sinh, giấy Kraft, giấy vàng mã và hàng trăm cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phụ trợ cho ngành giấy. Ngành công nghiệp giấy tại Phong Khê cơ bản giải quyết việc làm thu nhập ổn định cho khoảng hơn 4.000 lao động trong và ngoài tỉnh. Đa số các cơ sở sản xuất giấy đều sử dụng máy móc, công nghệ lạc hậu, thải loại của một số nhà máy trong và ngoài nước (chủ yếu sử dụng công nghệ cũ của Trung Quốc), dẫn đến hiệu quả, năng suất sản xuất thấp và gây ô nhiễm môi trường (môi trường nước, đất, không khí, tiếng ồn…)

Tại xã Phú Lâm – huyện Tiên Du có 27 cơ sở sản xuất giấy nằm trong Cụm công nghiệp Phú Lâm có diện tích khoảng 29,54 ha (trong đó CCN cũ 26,74ha, CCN mở rộng đã được giao đất thực hiện dự án 2,8 ha); Có 08 cơ sở sản xuất nằm ngoài cụm công nghiệp.

Tại xã Văn Môn – huyện Yên Phong hiện có khoảng 154 cơ sở sản xuất, hộ gia đình tái chế nhôm trong khu dân cư. Các cơ sở sản xuất đa số có quy mô nhỏ, nằm xen kẽ trong khu dân cư, công nghệ lạc hậu, trong quá trình sản xuất chất thải phát sinh như bã, xỉ thải, khí thải không qua xử lý thải trực tiếp ra môi trường. Cơ bản các cơ sở sản xuất không đầu tư hệ thống xử lý chất thải và không hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường.
Tình trạng ô nhiễm môi trường tại các đia phương trên đã diễn ra trong nhiều năm, có chiều hướng gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp. Chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất (khí thải, nước thải, chất thải rắn) không được xử lý triệt để gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường sống và sức khỏe của Nhân dân; nước thải không qua xử lý vào các kênh dẫn, cống rãnh, ao hồ, đồng ruộng sau đó chảy ra sông gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt trong và ngoài tỉnh.

Với mục tiêu đó, song song với phát triển kinh tế phải đảm bảo các tiêu chí về bảo vệ môi trường, tạo không gian sống trong lành, sạch sẽ, xây dựng thành phố thông minh và đáng sống; tỉnh Bắc Ninh xác định giải quyết ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất giấy tại Phong Khê – thành phố Bắc Ninh và xã Phú Lâm – huyện Tiên Du, làng nghề tái chế nhôm tại xã Văn Môn – huyện Yên Phong là một trong những nhiệm vụ quan trọng, bức thiết của các cấp, các ngành của tỉnh Bắc Ninh. Để từng bước khắc phục các tồn tại và giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường, đồng thời hỗ trợ các cơ sở di chuyển sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, đảm bảo an sinh xã hội, tránh tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn, tỉnh Bắc Ninh xây dựng “chính sách hỗ trợ cơ sở, hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất tại phường Phong Khê – thành phố Bắc Ninh, xã Văn Môn – huyện Yên Phong, xã Phú Lâm – huyện Tiên Du đến năm 2030”. 
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
- Hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thị đang tồn tại trong khu dân cư ra khỏi khu dân cư trên địa bàn tỉnh nhằm khắc phục, cải thiện và giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại phường Phong Khê – thành phố Bắc Ninh, xã Văn Môn – huyện Yên Phong, xã Phú Lâm – huyện Tiên Du, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành tỉnh văn minh, hiện đại trong những năm tới
- Tạo sự đồng bộ trong việc ban hành chính sách hỗ trợ theo nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 25/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. 

- Hỗ trợ một phần kinh phí cho các cơ sở sản xuất phải di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung, nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất mở rộng quy mô, ổn định và phát triển sản xuất bền vững.

II. Đánh giá tác động của chính sách
1. Tác động đối với hệ thống pháp luật
Chính sách hỗ trợ khi được ban hành không trái với chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, các quy định của Pháp luật và phù hợp với các chính sách của Trung ương.
2. Tác động về kinh tế - xã hội

Dự kiến Nhà nước phải cấp khoảng 300.000 triệu đồng kinh phí để triển khai các chính sách hỗ trợ trong giai đoạn từ năm 2025 - 2030.
Hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất giấy tại Phong Khê – thành phố Bắc Ninh và xã Phú Lâm – huyện Tiên Du, làng nghề tái chế nhôm tại xã Văn Môn – huyện Yên Phong để khắc phục, cải thiện và giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường trong các khu vực dân cư, đô thị gắn với việc chỉnh trang và phát triển đô thị; 

- Hướng các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của các cơ sở theo đúng các quy định của pháp luật, hướng tới sản xuất phát triển bền vững, đảm bảo theo đúng quy các quy định của pháp luật (quy hoạch xây dựng đô thị, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy...);
- Đạt mục tiêu đến năm 2030 di chuyển 100% các cơ sở sản xuất giấy tại Phong Khê – thành phố Bắc Ninh và xã Phú Lâm – huyện Tiên Du, làng nghề tái chế nhôm tại xã Văn Môn – huyện Yên Phong phải di dời trên địa bàn tỉnh.

3. Tác động về giới
Chính sách hỗ trợ được thực hiện có đối tượng áp dụng là cơ quan quản lý nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh và tổ chức, cá nhân không phân biệt giới tính nên không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng quyền, lợi ích của mỗi giới.

3. Tác động của thủ tục hành chính

Để thống nhất các điều kiện, thủ tục được nhận hỗ trợ; giúp quá trình thực hiện Nghị quyết được minh bạch, công khai, căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng VBQPPL và soạn thảo dự án, dự thảo VBQPPL đơn vị chủ trì đã thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính thông qua việc nghiên cứu xem xét về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục hành chính cũng như tính chi phí mà cá nhân tổ chức phải bỏ ra khi thực hiện thủ tục hành chính. Thông qua đó xây dựng phương án giải pháp tối ưu ban hành các thủ tục hành chính để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện được hưởng hỗ trợ. (Theo phụ lục đính kèm)
4. Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
4.1. Xác định vấn đề bất cập: 

Theo hiện trạng đã nêu ở trên, hiện nay các cơ sở sản xuất giấy tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh và xã Phú Lâm, huyện Tiên Du; cơ sở tái chế nhôm tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong đang hoạt động gấy ô nhiễm môi trường, trong số những cơ sở này có một số cơ sở sản xuất không được xử lý môi trường triệt để, đã gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh. 


Việc các cơ sở sản xuất nằm xem lẫn trong các khu dân cư không hoàn toàn thuộc lỗi của doanh nghiệp, mà do lịch sử để lại, có thể trước đây khi đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, địa điểm xây dựng dân cư còn thưa thớt, qua thời gian phát triển, với tốc độ đô thị hoá nhanh chóng đã vô tình đặt các cơ sở sản xuất nằm đan xen trong khu dân cư, và gây ra các xung đột lợi ích giữa người dân với cơ sở sản xuất, vì môi trường sống bị ô nhiễm do các cơ sở sản xuất gây ra (khói, bụi, tiếng ồn, đường xá xuống cấp,…); Trong khi đó, hầu hết các cơ sở sản xuất nằm đan xen trong các khu dân cư, là các sở sở phát triển lâu đời và thuộc doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và các hộ gia đình, nên khả tài chính hạn chế, không thể đầu tư hệ thống xử lý chất thải theo quy chuẩn.


Ngoài nguyên nhân khách quan nêu ở trên, thì nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm môi trường chính là sự thiếu trách nhiệm của một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Vì lợi nhuận, không ít doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã không chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, không đầu tư hệ thống xử lý môi trường đạt chuẩn, nên gây ô nhiễm môi trường. 

Do trước đây công tác quản lý môi trường của các cơ quan chức năng còn lỏng nẻo, thiếu chặt chẽ, nên đã để cho các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường; bên cạnh đó, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường còn hạn chế, chưa hoàn thiện,.. dẫn đến hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường còn thấp. Ngoài ra, công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường của các cơ quan chức năng còn hạn chế, chưa phát huy được ý thức tự giác, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất trong việc tham gia gìn giữ và bảo vệ môi trường.


Việc tồn tại các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh và xã Phú Lâm, huyện Tiên Du; cơ sở tái chế nhôm tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong thời gian qua đã ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân và ảnh hưởng đến hoạt động của chính bản thân các doanh nghiệp, do bị kiện cáo, không mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị, hệ thống xử lý nước thải,…. Do không chắc tương lai ra sao!


Để giải quyết, xử lý ô nhiễm môi trường do các cơ sở sản xuất gây ra, nhằm cải thiện môi trường sống cho các khu dân cư, thì buộc các cơ sở gây ô nhiễm phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn, để xử lý ô nhiễm. Tuy nhiên, việc này rất khó, do có nhiều ô nhiễm xử lý rất tốn kém làm đội chi phí sản xuất, nhưng chưa chắc đã đạt chuẩn; bên cạnh đó có nhiều cơ sở mặt bằng chật hẹp, không đủ diện tích để đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn,…Từ những lý do trên, để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường các cơ sở sản xuất giấy tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh và xã Phú Lâm, huyện Tiên Du; cơ sở sản xuất nhôm tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, buộc phải di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm đến chỗ khác (vào khu, cụm công nghiệp tập trung,…), là hết sức cần thiết, và cấp bách. 
4.2. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 
a) Giải pháp thứ 1: không thực hiện hỗ trợ, Cơ sở sản xuất phải tự di dời, tự chuyển đổi ngành nghề khác (ngành nghề này không còn ô nhiễm), hoặc chấm dứt hoạt động;

* Ưu điểm: 
- Tình trạng gây ô nhiễm môi trường được giải quyết triệt để, do cơ sở sản xuất gây ô nhiễm tự chuyển đổi ngành nghề khác không còn ô nhiễm; hoặc khi sở sản xuất gây ô nhiễm chấm dứt hoạt động, sẽ không còn nguồn gây ô nhiễm; tạo điều kiện cho việc cải tạo khu dân cư và chỉnh trang đô thị; 

- Không phải chi tiền từ ngân sách để hỗ trợ các cơ sở sản xuất.

* Nhược điểm: 

- 
Khi các cơ sở này chuyển đổi ngành nghề sang lĩnh vực mới hoặc Chấm dứt hoạt động sẽ bỏ hoàn toàn thiết bị và kinh nghiệm sản xuất được tích lũy của các cơ sở sản xuất;

- Khó vận động các cở sở sản xuất; Ngoài ra, khi chuyển đổi hoặc chấm dứt hoạt động, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động và thu nhập của cơ sở sản xuất; ảnh hưởng đến việc làm của người lao động; 

- 
Khi chấm dứt hoạt động sẽ không còn sản phẩm cung cấp ra thị trường, ảnh hưởng đến nguồn cung và nhu cầu của người tiêu dùng. 

b) Giải pháp thứ 2: Hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm đến khu, cụm công nghiệp tập trung. 


Để thực hiện giải pháp này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 02 nội dung hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở phải di dời, nhằm khuyến khích, động viên, và hỗ trợ cơ sở di dời đến địa điểm mới hoặc chuyển đổi nghề nghiệp. Các nội dung hỗ trợ của chính sách bao gồm:
+ Hỗ trợ chi phí di dời cho cơ sở sản xuất giấy tại khu dân cư và các cụm công nghiệp tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh và xã Phú Lâm, huyện Tiên Du; cơ sở sản xuất nhôm tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong tự nguyện di dời vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp;  
+ Hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng cho cơ sở sản xuất giấy tại khu dân cư và các cụm công nghiệp tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh và xã Phú Lâm, huyện Tiên Du; cơ sở sản xuất nhôm tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong tự nguyện di dời vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoặc chuyển đổi nghề nghiệp.

* Ưu điểm: 

- Tình trạng gây ô nhiễm môi trường được giải quyết triệt để, do cơ sở sản xuất gây ô nhiễm tự chuyển đổi ngành nghề khác không còn ô nhiễm; hoặc khi sở sản xuất gây ô nhiễm chấm dứt hoạt động, sẽ không còn nguồn gây ô nhiễm; 

- Tăng thêm niềm tin của người dân vào nhà nước, vì di dời được những cơ sở ô nhiễm ra khỏi khu dân cư; cải thiện môi trường sống cho người dân; tạo điều kiện cho việc cải tạo khu dân cư và chỉnh trang đô thị; 

- Việc nhà nước kiên quyết di dời những cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, sẽ tác động mạnh mẽ đến các cơ sở sản xuất khác, buộc họ phải chú trọng và nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường; sản phẩm sản xuất sẽ được người dân ủng hộ,..

* Nhược điểm: 

- Nhà nước phải bỏ ra khoản ngân sách khá lớn, để hỗ trợ cho các cơ sở di dời hoặc chuyển đổi nghề nghiệp.

- Tốn thời gian và chi phí cho các cơ quan chuyên môn cho trong việc việc khảo sát, thống kê, làm các thủ tục di dời, các thủ tục hưởng chế độ, chính sách, xử lý các công việc liên quan đến di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm;

III. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

- Qua phân tích, kiến nghị lựa chọn giải pháp xây dựng chính sách hỗ trợ mới là tối ưu nhất để thực hiện. Do có hỗ trợ thì mới có thể thúc đẩy các cơ sở đẩy nhanh tiến độ di dời và hỗ trợ các cơ sở chuyển đổi nghề nghiệp ổn định đời sống.

- Thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề: Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ cơ sở, hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất tại phường Phong Khê – thành phố Bắc Ninh, xã Văn Môn – huyện Yên Phong, xã Phú Lâm – huyện Tiên Du đến năm 2030.

IV. Giám sát và đánh giá

UBND tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành tổ chức, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện chính sách; đồng thời phối hợp với các sở, ngành, các ban của HĐND tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách.

Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động trong đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định chính sách chính sách hỗ trợ cơ sở, hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất tại phường Phong Khê – thành phố Bắc Ninh, xã Văn Môn – huyện Yên Phong, xã Phú Lâm – huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030./.
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PHỤ LỤC: BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN

Tên văn bản đề nghị xây dựng: chính sách hỗ trợ cơ sở, hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất tại phường Phong Khê – thành phố Bắc Ninh, xã Văn Môn – huyện Yên Phong, xã Phú Lâm – huyện Tiên Du đến năm 2030
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ XUẤT QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

	1. Dự kiến nội dung về ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	- Nhằm cụ thể hóa quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 25/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. 
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Để thống nhất các điều kiện, thủ tục để được nhận hỗ trợ; giúp quá trình thực hiện theo quyết định được công khai, minh bạch.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Chưa

	2. Dự kiến nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	- Khi các tổ chức, cá nhân đề nghị được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và hoàn thiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo quy định này để được nhận hỗ trợ. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: 

+ Nếu không có quy định thì tổ chức, cá nhân sẽ không biết các điều kiện cần đáp ứng, các thủ tục cần có để được nhận hỗ trợ từ Nhà nước. 

+ Tăng tính công khai, minh bạch về các nội dung, điều kiện, nguyên tắc hỗ trợ để thống nhất thực hiện giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): chưa

	3. Dự kiến những phương án, giải pháp có thể sử dụng để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức?
	a) Quy định thủ tục hành chính: (
- Tên thủ tục hành chính 1: Hỗ trợ chi phí di dời cho cơ sở sản xuất giấy tại khu dân cư và các cụm công nghiệp tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh và xã Phú Lâm, huyện Tiên Du; cơ sở tái chế nhôm tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong tự nguyện di dời vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp
- Tên thủ tục hành chính 2: Hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng cho cơ sở sản xuất giấy tại khu dân cư và các cụm công nghiệp tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh và xã Phú Lâm, huyện Tiên Du; cơ sở tái chế nhôm tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong tự nguyện di dời vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoặc chuyển đổi nghề nghiệp
- Thủ tục hành chính được: Quy định mới (   Sửa đổi, bổ sung □

b) Sử dụng các phương án, giải pháp khác không phải bằng quy định thủ tục hành chính: □

Không có biện pháp nào khác

	4. Lý do lựa chọn phương án, giải pháp đề xuất quy định thủ tục hành chính?
	+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Đây là các thủ tục hành chính mới, nhằm đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình xem xét điều kiện hỗ trợ.
+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Không có biện pháp khác thay thế biện pháp quản lý bằng hình thức này.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP, TÍNH HỢP LÝ, CHI PHÍ TUÂN THỦ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tính hợp pháp của thủ tục hành chính

	1.1. Có đề xuất theo không?
	Có  □     Không (
Nêu rõ lý do: Được đề xuất theo đúng thẩm quyền được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính

	1.2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không ( 

Nếu Có, đề nghị xác định rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………………………….

+ Nên tên văn bản tương ứng: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn đề xuất như tại đề nghị xây dựng văn bản: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không ( 

Nếu Có, đề nghị xác định rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………………………….

+ Nêu tên văn bản tương ứng: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn đề xuất như tại đề nghị xây dựng văn bản: ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không (
Nếu Có, đề nghị xác định rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………………………….

+ Nêu điều ước quốc tế tương ứng: ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn đề xuất như tại đề nghị xây dựng văn bản: …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

	2. Tính hợp lý của thủ tục hành chính

	2.1. Tên thủ tục hành chính

	Có được xác định rõ và phù hợp không?
	Có (     Không □

Nêu rõ lý do: Tên được ghi bằng tiếng việt, dễ hiểu, rõ ràng và không viết tắt

	2.2. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước (     Nước ngoài □

- Cá nhân: Trong nước (     Nước ngoài □

- Lý do quy định: Hỗ trợ các cơ sở sản xuất giấy tại khu dân cư và các cụm công nghiệp tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh và xã Phú Lâm, huyện Tiên Du; cơ sở tái chế nhôm tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong tự nguyện di dời vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoặc chuyển đổi nghề nghiệp 
- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng thực hiện không?:

Có □      Không (
Nêu rõ lý do: …………………………………………………………………………………………………………..

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc  □     Vùng  □     Địa phương  (
- Nông thôn  □      Đô thị  □     Miền núi     □

- Biên giới, hải đảo □

- Lý do quy định: Đây là chính sách phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương đã được qui định rõ trong Nghị quyết của HĐND tỉnh
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:

Có □     Không (
Nêu rõ lý do: Đây là chính sách phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương đã được qui định rõ trong Nghị quyết của HĐND tỉnh

	2.3. Cơ quan giải quyết

	a) Có được xác định rõ thẩm quyền về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có (     Không □

Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □     Không (
Nêu rõ lý do: Vì đã được quy định cụ thể trong VBQPPL là Nghị quyết của HĐND tỉnh

	3. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

	3.1. Thủ tục hành chính 1: Hỗ trợ tổ chức, cá nhân thuê, cho thuê quyền sử dụng đất

	Có xác định phải nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không (    Có □

Nếu Có, nêu rõ lý do: …………………………………………………………………………………………………

- Phí: Không (    Có □

Nếu Có, nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………..

- Chi phí khác (nếu có): Không (     Có □

Nếu Có, nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………..


DỰ THẢO 








